
TT Vị trí dự kiến giao
Số lô dự
kiến cấp,

đấu giá

Diện tích

(m2)

Hình thức 

giao
Ghi chú

I XÃ ĐỈNH BÀN 10 2.250,7
1 Vùng Đập Họ, Thôn Văn Sơn 6 1.200,0 Đấu giá
2 Quy hoạch thôn Tây Sơn 2 507,0 Giao đất
3 Xen dắm thôn Vĩnh Hòa 1 250,0 Giao đất
4 Xen dắm thôn Văn Sơn 1 293,7 Giao đất

II XÃ LƯU VĨNH SƠN 49 12.300,0
1 Xem Dắm vùng Nhà Ơ thôn Trung Nam 2 600,0 Giao đất
2 Vùng Giếng Làng, thôn Trung Nam 1 300,0 Giao đất
3 Vùng Lối Vại, thôn Vĩnh An 7 1.600,0 Giao đất
4 Vùng Cửa Trùa, thôn Thiên Thai 4 800,0 Giao đất
5 Vùng Thầu Đâu, thôn Thiên Thai 13 1.900,0 Giao đất
6 Vùng Cổng Làng, thôn Kim Sơn 6 2.200,0 Giao đất
7 Vùng Sân Vận Động, thôn Xuân Sơn 5 1.900,0 Giao đất
8 Vùng Sân Vận Động, thôn Tây Sơn 2 800,0 Giao đất
9 Vùng Công An, thôn Kim Sơn 1 400,0 Giao đất
10 Vùng Cổ Ngựa, thôn Tân Đình 5 1.000,0 Giao đất
12 Hợp thức hóa tại vùng Lò Rèn 1 200,0 Giao đất
13 Vùng Đồng Vụng, thôn Lộc Ân 2 600,0 Giao đất

III XÃ NAM ĐIỀN 77 19.100,0
1 Vùng thôn Hoà Bình 28 7.000,0 Giao đất
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TT Vị trí dự kiến giao
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2 Vùng thôn Thống Nhất 20 5.000,0 Giao đất
3 Vùng thôn Lâm Hưng 2 500,0 Giao đất
4 Vùng  Yên Thượng 2 500,0 Giao đất
5 Vùng Thôn Tân Lộc 1 300,0 Giao đất
6 Vùng thô Tùng Sơn 8 2.000,0 Giao đất
7 Vùng thôn Lộc Hồ 10 2.500,0 Giao đất
8 Vùng thôn Tân Đông 1 300,0 Giao đất
9 Vùng đồng Đìa Lù, thôn Nam Lĩnh 5 1.000,0 Đấu giá

IV XÃ NGỌC SƠN 33 13.120,0
1 Vùng Đồng Màu, Thôn Trung tâm 3 1.200,0 Giao đất
2 Vùng Đồng 19/5, thôn Ngọc Hà 5 1.500,0 Giao đất
3 Vùng Đồng Bà Hợi, thôn Khe Giao 2 21 9.520,0 Đấu giá
4 Vùng Đồng Màu, Thôn Trung tâm 4 900,0 Đấu giá
V XÃ TÂN LÂM HƯƠNG 79 15.998,4
1 Vùng QH Ngõ phượng thôn Trung Hòa 41 7.133,4 Đấu giá
2 Vùng QH Ngõ Cấu thôn Bình Tiến 6 1.400,0 Giao đất
3 Lối 2 tỉnh lộ 17 thôn La Xá 3 800,0 Giao đất
4 Vùng Ngõ ông Sơn thôn Kỷ Các 4 900,0 Giao đất
5 Vùng Đồng Dưng thôn Hương Mỹ 3 600,0 Giao đất
6 Vùng hồi anh Linh thôn Bình Tiến 1 300,0 Giao đất
7 Vùng Ngõ ông Tứ thôn Trung Hòa 1 200,0 Giao đất
8 Vùng Ngõ Thừa Xuân 1 300,0 Giao đất
9 Vùng Hồi bà Ngụ thôn Mỹ Triều 1 1.000,0 Giao đất
10 Vùng ngõ ông Ninh thôn Đông Tân 2 600,0 Giao đất
11 Vùng hồi bà Minh thôn Mỹ Triều 1 200,0 Giao đất
12 Vùng ngõ ông Ân thôn Đông Tân 1 100,0 Giao đất
13 Vùng hồi ông Anh thôn Tiến Bộ 3 400,0 Giao đất
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14 Vùng ngõ ông Huy thôn Tân Hòa 1 200,0 Giao đất
15 Vùng ngõ anh Dũng thôn Bình Tiến 2 400,0 Giao đất
16 Vùng Nhà Chôi, thôn 18 8 1.465,0 Giao đất

VI XÃ THẠCH ĐÀI 44 9.500,0
1 Vùng QH Đồng Bủn; Kẻ Trấu; Hoang Dốc thôn Liên Hương 5 1.000,0 Đấu giá
2 Vùng QH Đại Đồng thôn Nam Thượng 14 3.500,0 Đấu giá
3 Xen dắm toàn xã 25 5.000,0 Giao đất

VII XÃ THẠCH HẢI 13 3.604,3
1 Vùng động cố cù, bắc Hải 1 250,0 Giao đất
2 Thôn Bắc Hải 4 1.450,0 Giao đất
3 Vùng đối diện nhà ông Công, Liên Hải 1 162,1 Đấu giá
4 Vùng Sau hồi bà Thịnh 5 1.159,4 Giao đất
5 Vùng nhà ông Sơn, Liên Hải 2 582,8 Giao đất

VIII XÃ THẠCH HỘI 69 18.395,8
1 Vùng Đội Phốc - Bắc Thai 3 800,0 Giao đất
2 Vùng Đội Cựa và Bền Nông - Bình Dương 11 3.000,0 Giao đất
3 Vùng Mả Giản - Liên Mỹ 15 4.000,0 Giao đất
4 Các thôn Xen dắm 8 2.000,0 Giao đất
5 Vùng Bàu Tràm - Liên Quý 12 3.480,0 Đấu giá
6 Vùng Cầu Trét - Liên Phố 2 600,0 Đấu giá
7 Vùng Ngõ Diệu thôn Liên Phố 18 4.515,8 Giao đất

IX XÃ THẠCH KÊNH 59 13.493,4

1 Vùng Nương Xuông, thôn Tri Lễ 30 6.985,0 Đấu giá

2  Vùng Đồng Ông Bộ, thôn Tri Lễ 12 2.756,5 Giao đất
3 Vùng Nhà Máy, thôn Hoà Hợp 1 200,0 Giao đất
4 vùng Nhà Chiên, thôn Chi Lưu 6 1.200,0 Giao đất
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TT Vị trí dự kiến giao
Số lô dự

kiến cấp,
đấu giá

Diện tích

(m2)

Hình thức 

giao
Ghi chú

5 Xen dắm tại các vùng Hòa Hợp, Chi Lưu, Tri Lễ 10 2.351,9 Giao đất

X XÃ THẠCH KHÊ 15 3.503,4
1 Vùng phía bắc nhà ông Dương Dũng, thôn Đồng Giang 10 2.151,2 Giao đất
2 Vùng phía đông vườn Thầy Hằng thôn Thanh Lan 3 771,0 Giao đất
3 Vùng cữa ông Chắt thôn Thanh Lan 2 581,2 Giao đất

XI XÃ THẠCH LẠC 16 3.240,9
1 Thôn Hòa Lạc 2 600,0 Giao đất
3 Thôn Trung Lạc, Thôn Vĩnh Thịnh, Thanh Sơn 4 1.000,0 Giao đất
4 Thôn Bắc Lạc 10 1.640,9 Giao đất

XII XÃ THẠCH LIÊN 63 16.100,0
1 Vùng đồng Giếng thôn Hanh 8 1.900,0 Giao đất
2 Vùng Cồn Vua  thôn Hanh 9 2.400,0 Giao đất
3 Cửa ông Minh thôn Khang 2 500,0 Giao đất
4 Phía Tây thôn Khang 2 500,0 Giao đất
5 Cửa ông Thiệu thôn Phú Quý 4 700,0 Giao đất
6 Vùng thôn Khang 22 6.000,0 Đấu giá
7 Đồng Đàng thôn lợi 6 1.500,0 Đấu giá
8 Nhà Xăng thôn Ninh 10 2.600,0 Đấu giá

XIII XÃ THẠCH LONG 40 6.420,0
1 Đấu giá 30 lô đất tái định cưThôn Gia Ngải 1 30 4.500,0 Đấu giá
2 Cấp đất vùng Đập Đình Trung 9 1.620,0 Giao đất
3 Xen dắm thôn Hội Cát 1 300,0 Giao đất

XIV XÃ THẠCH NGỌC 49 13.600,0
1 Vùng chù bụt thôn Mỹ Châu 3 900,0 Đấu giá
2 Vùng ô thôn Quý Hải 8 2.400,0 Giao đất
3 Vùng đồng tùng thôn Mộc Hải 1 300,0 Giao đất
4 Vùng đồng tùng thôn Mộc Hải 37 10.000,0 Giao đất
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XV XÃ THẠCH SƠN 30 6.812,2
1 Vùng Trằm Đèn, thôn Tân Hợp 2 645,2 Giao đất
2 Vùng Chùm Lau, thôn Sơn Tiến 24 5.107,0 Giao đất
3 Vùng dắm dân hồi ông Nhật, thôn Sơn Hà 1 280,0 Đấu giá
4 Thôn Vạn Đò 3 780,0 Đấu giá

XVI XÃ THẠCH THẮNG 76 17.440
1 Vùng Cổng Làng, thôn Trung Phú 5 2.600,0 Giao đất
2 Vùng QH Le Le, thôn Yên Lạc 1 250,0 Giao đất
3 Vùng QH Lối 2 Đồng Cừng, thôn Cao Thắng 20 3.000,0 Giao đất
4 Vùng QH Lối 2 Đồng Làng 13 2.600,0 Giao đất
5 Xen Dắm các thôn 25 6.000,0 Giao đất
6 Vùng Cổng Làng, thôn Trung Phú 6 1.800,0 Đấu giá
7 Vùng QH Đồng Cừng, thôn Cao Thắng 5 1.000,0 Giao đất
8 Vùng QH Đồng Làng, thôn Yên Lạc 1 190,0 Giao đất

XVII XÃ THẠCH TRỊ 69 16.000,0
1 Vùng Hoang Đồng, thôn Bắc Trị 2 500,0 Giao đất
2 Khu vực đường QL 15B đi vào thôn Trần Phú (nhà ông Vân và ông Tám) 28 7.000,0 Giao đất

3
Khu vực phía Nam nhà ông Văn, phía Tây nhà ông Mai, phía Đông nhà ông 

Trọng thôn Bắc Dinh
9 2.500,0 Giao đất

4 Xen Dắm các thôn Bắc Trị, Đại Tiến và Đồng Khánh 30 6.000,0 Giao đất
XVIII XÃ THẠCH VĂN 57 18.083,9

1 Tuyến 2 vùng đường HL3 thôn Nam Văn 25 5.335,9 Đấu giá
2 Đất dôi dư DA tái định cư mỏ sắt Thạch Khê 32 12.748,0 Đấu giá

XIX XÃ THẠCH XUÂN 48 12.399,0
1 Vùng Đồng bòng, thôn Tân Thanh 20 5.000,0 Đấu giá
2 Xen dắm vùng trước nhà Trần Hậu Phú, thôn Quyết Tiến 3 861,5 Giao đất
3 Xen dắm trước nhà văn hóa xóm 3 5 1.334,0 Giao đất
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4 Vùng quy hoạch trung tâm UB 6 1.580,7 Giao đất
5 Xen dắm gần nhà trần cao cường 2 569,0 Giao đất
6 Xen dắm sân bóng thôn Quyết Tiến 1 300,0 Giao đất
7 Xen dắm đồng ngang thôn Lộc nội 2 380,0 Giao đất
8 Xen dắm cửa thờ thôn Đông Sơn 4 1.190,6 Giao đất
9 Xen dắm thôn Đồng Xuân 2 450,0 Giao đất

10 Xen dắm đội lườn thôn Đông Sơn 2 524,2 Giao đất
11 Xen dắm trung tâm UB 1 209,0 Giao đất
XX THỊ TRẤN THẠCH HÀ 41 9.700,0
1 Ngõ ông Phúc, TDP 8 10 2.600,0 Đấu giá
2 Ngõ ông Lĩnh, TDP 8 9 2.300,0 Đấu giá
3 Các tổ dân phố, thị trấn Thạch Hà 22 4.800,0 Đấu giá

XXI XÃ TƯỢNG SƠN 144 39.950,0
1 Thôn Phú Sơn, xã Tượng Sơn 5 1.250,0 Giao đất
2 Thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn (Rú Nác) 25 7.000,0 Giao đất
3 Thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn (Rú Nác) 9 2.850,0 Đấu giá

4
Thôn Đoài Phú, Thượng Phú, Thôn Phú Sơn, Bắc Bình, Sâm Lộc, Hà 

Thanh, xã Tượng Sơn
43 13.000,0 Giao đất

5
Vùng Rú Ngói, thôn Bắc Bình, 

xãTượng Sơn
3 650,0 Giao đất

6
Vùng Gường Trung, thôn Hà 

Thanh, xã Tượng Sơn
16 4.000,0 Giao đất

7 Thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn 4 1.000,0 Giao đất
8 Thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn 4 1.000,0 Giao đất
9 Vùng Cồn Mói, thôn Đoài Phú, xã Tượng Sơn 5 1.000,0 Giao đất
10 Thôn Phú Sơn, xã Tượng Sơn 4 1.000,0 Giao đất
11 Vùng Đội Đông, thôn Đoài Phú 8 2.000,0 Giao đất
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12 Vùng Đìa Seo, thôn Đoài Phú 10 3.000,0 Giao đất
13 Thôn Hòa Mỹ, xã Tượng Sơn 4 1.000,0 Giao đất
14 Thôn Đoài Phú, xã Tượng Sơn 4 1.200,0 Đấu giá

XXII XÃ VIỆT TIẾN 63 15.200,0
1 Vùng đồng Vịnh 9 1.800,0 Giao đất
2 Các vùng xen dắm trên toàn xã 15 3.800,0 Giao đất

3
Vùng nhà thậy, Ngọ Vị, Nương Câm, Lai Láng, Nương tích, chại nương, 

Lối 2 UB Thạch Tiến, Trưa Lụy, Hạ Phù Sa
36 9.000,0 Giao đất

4 Vùng Trộ Kheng 3 600,0 Đấu giá

Tổng toàn huyện 1.144 286.212

UỶ BAN NHÂN DÂ HUYỆN THẠCH HÀ
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